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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển nông thôn thích ứng 

với thiên tai, tỉnh Sơn La sử dụng vốn vay Nhật Bản

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 
Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 
11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 
vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và 
Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 
8625/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển nông thôn thích ứng 
với thiên tai, tỉnh Sơn La sử dụng vốn vay Nhật Bản với các nội dung chính như 
sau:

1. Tên dự án: Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh 
Sơn La.

2. Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế 
Nhật Bản (JICA).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
4. Mục tiêu, quy mô:
a) Mục tiêu:
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- Mục tiêu tổng quát: Góp phần phát triển nông thôn toàn diện trong khu 
vực kinh tế kém phát triển, thu hẹp khoảng cách kinh tế bằng cách tăng năng suất 
và tăng giá trị nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ với các biện pháp 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế tổng thể theo hướng bền vững, 
chống chịu với thời tiết và tạo điều kiện để nông thôn tự ứng phó với biến đổi khí 
hậu, đóng góp vào việc giảm nhẹ các tác động tiêu cực có thể xảy ra do thiên tai.

- Mục tiêu cụ thể: Thông qua các hợp phần công trình của Dự án để cải 
thiện các hoạt động sinh kế của người dân nông thôn ở khu vực kém phát triển so 
với mức trung bình của cả nước. Cụ thể: Ngân cấp cải tạo 11,4 km đường giao 
thông để tạo điều kiện cho khu vực vùng sâu, vùng xa kết nối được với tỉnh lộ và 
quốc lộ, tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi với thị trường; cải tạo và nâng cấp 05 
công trình thủy lợi chống chịu với thiên tai nhằm đảm bảo nước tưới; 04 công 
trình kè bảo vệ bờ suối nhằm khơi thông dòng chảy, bảo vệ khu dân cư, diện tích 
cây trồng và co sở hạ tầng. 

b) Quy mô: Dự án gồm 10 tiểu dự án thành phần, gồm:
 - 05 tiểu dự án thủy lợi: (i) Công trình thủy lợi Nà Dạ; (ii) Công trình thủy 

lợi bản Áng; (iii) Công trình Thủy lợi Phai Làng; (iv) Nâng cấp công trình thủy lợi 
bản Đá Đỏ; (v) Công trình thủy lợi Tắt Ngoẵng.

- 01 tiểu dự án đường giao thông: Cải tạo, nâng cấp đường Chiềng Bôm – 
Mường Chanh (đoạn km9+300 – km20+700) đạt cấp V miền núi với tổng chiều 
dài 11,4 km.

- 04 tiểu dự án phòng chống thiên tai: (i) Cải tạo suối Mon để thoát lũ cho 
khu vực bản Áng, xã Đông Sang, tổng chiều dài 3.000 m x 2; (ii) Kè chống sạt lở 
bờ suối Nậm Păm, thị trấn Ít Ong, tổng chiều dài 800 m; (iii) Kè chống sạt lở bờ 
suối Nậm Ca, Nậm Lạch bảo vệ trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tổng chiều 
dài 770 m; (iv) Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Pàn bảo vệ thị trấn Hát Lót, tổng 
chiều dài 700 m.

5. Địa điểm: Dự án được thực hiện trên địa bàn 07 huyện: Mộc Châu, Thuận 
Châu, Yên Châu, Mường La, Mai Sơn, Phù Yên và Sốp Cộp.

6. Thời gian thực hiện: 04 năm, kể từ ngày ký Hiệp định vay.
7. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư: 348,727 tỷ đồng, tương đương 2.168 triệu Yên, tương 

đương 14,72 triệu USD, trong đó:
a) Vốn vay ODA: 1.622 triệu Yên, tương đương 11,013 triệu USD, tương 

đương 260,892 tỷ đồng.
b) Vốn đối ứng: 87,835 tỷ đồng, tương đương 3,708 triệu USD, tương 

đương 546 triệu Yên.
8. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại: 
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- Đối với vốn vay ODA: ngân sách trung ương cấp phát 90%, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sơn La vay lại 10%.

- Đối với vốn đối ứng: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bố trí toàn bộ vốn đối 
ứng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm cho Đại sứ quán Nhật Bản tại 
Việt Nam đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp vốn vay cho Dự án.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La:
- Tiếp thu các ý kiến góp ý nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án để hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt đầu tư theo quy 
định hiện hành.

- Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn lực và báo cáo cấp có thẩm 
quyền để bổ sung Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh 
tra, kiểm toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án, bảo đảm 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tư pháp, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh
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